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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

10/03 

Sáng 

1 73 HĐTN 

-Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết thi đua tuần 24, 

triển khai KH tuần 25. 

- CĐ: Trò chơi sinh hoạt cộng đồng; Làng 

nghề truyền thống- Giới thiệu về đặc sản địa 

phương 

 

2 169 Tiếng Việt 
Bài 13: Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn 

T1: Đọc: Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn 
BGĐT,Video 

3 121 Toán 

Bài 51: Diện tích xung quanh và diện tích 

toàn phần của hình lập phương 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 50 

BGĐT, BP 

4 170 Tiếng Việt 
Bài 13: Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn 

T2: LT-C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 97 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Lesson 3  

6 49 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 19:Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên và dân cư của nước Lào. 

BGĐT,Ảnh 

Video 

7 73 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

Ba 

11/03 

Sáng 

1 171 Tiếng Việt 

Bài 13: Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết chương trình 

hoạt động 

BGĐT, BP 

2 122 Toán 

Bài 52: Thể tích của hình hộp chữ nhật 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 51, 52 

BGĐT, BP 

3 98 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Lesson 3  

4 74 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tham gia lễ 

hội truyền thống địa phương 

BGĐT, BP 

Ảnh 

Chiều 

5 49 TALK Unit 8 Part 1  

6 74 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 25 Mĩ thuật Bài 2: Sáng tác truyện tranh (Tiết 1)  

8 25 Tin học Bài 23. Cấu trúc lặp có  điều kiện  

Tư 

12/03 

Sáng 

1 172 Tiếng Việt 

Bài 14: Đường quê Đồng Tháp Mười 

T1: Đọc: Đường quê Đồng Tháp Mười  

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 

BGĐT, BP 

2 173 Tiếng Việt 

Bài 14: Đường quê Đồng Tháp Mười 

T2:Đọc:Đường quê Đồng Tháp Mười (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

3 99 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Lesson 3  

4 49 GDTC Bài 4: Bài tập rèn luyện kĩ năng trèo (Tiết 5)  

Chiều 

5 123 Toán 
Bài 52: Thể tích của hình hộp chữ nhật 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 53 

BGĐT, BP 

6 25 Toán - TA 
Net of a solid (Bản trải phẳng của một hình 

không gian) 

 

7 49 Khoa học 

Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của 

con người 

T3: Tuổi trưởng thành. Luyện tập vận dụng. 

BGĐT, BP 



Tuổi già. Luyện tập vận dụng 

8 75 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

 Năm 

13/03 

Sáng 

1 174 Tiếng Việt 

Bài 14: Đường quê Đồng Tháp Mười 

T3: Viết: Viết chương trình hoạt động (Bài 

viết số 1) 

BGĐT, BP 

2 50 TALK Unit 9 Part 1  

3 124 Toán 

Bài 53: Thể tích của hình lập phương 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 54, 55, 56 

BGĐT, BP 

4 50 GDTC Bài 4: Bài tập rèn luyện kĩ năng trèo (Tiết 6)  

Chiều 

5 50 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 19:Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

T2: Tìm hiểu về một số công trình tiêu biểu 

của Lào. Luyện tập, vận dụng. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

6 25 Công nghệ 

Bài 8: Mô hình máy phát điện gió 

T3: Thực hành và lắp ráp mô hình máy phát 

điện (Thực hành) 

 

7 50 Khoa học 

Bài 24: Nam và nữ 

T1: Đặc điểm sinh học của nam và nữ. 

Luyện tập vận dụng. Em và các bạn 

BGĐT, 

Ảnh,Video 

 

Sáu 

14/03 

Sáng 

1 175 Tiếng Việt 
Bài 14: Đường quê Đồng Tháp Mười 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, BP 

2 125 Toán 
Bài 53: Thể tích của hình lập phương 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 56, 57 

BGĐT, BP 

3 100 Tiếng Anh 
Unit 9: Holidays and travel- Fun time and 

project 

 

4 25 Đạo đức 

Bài 7: Phòng tránh xâm hại 

Tìm hiểu một số biểu hiện xâm hại trẻ em. 

Luyện tập bài 1: Bày tỏ ý kiến, bài 2 Nhận 

diện hành vi 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 25 Âm nhạc 
- Ôn nhạc cụ 

- Nghe nhạc: Ngôi sao sáng 

BGĐT 

6 25 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 75 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Tái hiện lễ hội truyền thống BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

 

 

Ngày  05  tháng 03  năm 2025 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

 


